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TÓM TẮT
Nghiên cứu các nhóm dinh dưỡng của quần xã tuyến trùng giúp chúng ta suy luận được nguồn
thức ăn được chúng sử dụng, từ đó dự đoán diễn thế lưới thức ăn thuỷ sinh, và đóng góp vào quá
trình quan trắc chất lượng môi trường sinh thái. Quần xã tuyến trùng tham gia đa dạng vào mạng
lưới dinh dưỡng thuỷ sinh vật, từ phân huỷ mùn bã hữu cơ đến các mắt xích trung gian chuyển
hoá vật chất và năng lượng từ sinh vật phân huỷ (vi khuẩn) hay sinh vật sản xuất (vi tảo) đến các
nhóm tiêu thụ bậc cao. Nghiên cứu này phân tích đa dạng và sự phân bố các nhóm dinh dưỡng
của quần xã tuyến trùng tại 6 trạm giữa dòng của cửa sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre trong mùa
khô năm 2017. Kết quả ghi nhận được 4 nhóm dinh dưỡng quần xã tuyến trùng gồm: nhóm ăn
nuốt, nhóm ăn xé & nuốt, nhóm ăn nhai nghiền và nhóm ăn hút. Các nhóm dinh dưỡng ăn nuốt
và ăn xé & nuốt chiếm ưu thế trong quần xã. Nhóm ăn nuốt phân bố đông đảo ở các trạm phía
thượng nguồn, trong khi nhóm ăn xé & nuốt chiếm tỉ lệ cao ở các trạm phía hạ nguồn. Nhóm ăn
nhai nghiền chủ yếu hiện diện ở các trạm khúc giữa cửa sông. Và nhóm ăn hút chỉ phân bố rải rác
ở trạm phía thượng nguồn. Chỉ số đa dạng các nhóm dinh dưỡng của quần xã tuyến trùng ở mức
trung bình và ít dao động dọc theo cửa sông. Sự khác nhau về sự phân bố các nhóm dinh dưỡng
tuyến trùng có thể do sự không đồng nhất trong điều kiện môi trường nền đáy, cần được làm rõ
trong các nghiên cứu tiếp theo.
Từ khoá: Cấu trúc dinh dưỡng, tuyến trùng, nhóm ăn nuốt, nhóm ăn xé & nuốt, Mê Kông

MỞĐẦU
Hàm Luông - một trong những cửa sông lớn của sông
Mê Kông đổ ra biển, thuộc địa phận tỉnh Bến Tre.
Hàm Luông có chiều dài 72 km, với chiều rộng trung
bình từ 1.200 đến 1.500 m, và độ sâu từ 12 đến 15m 1.
Lưu lượng chảy của cửa sông Hàm Luông từ 800 đến
850 m3/s trong mùa khô và 3.300 - 3.400 m3/s vào
mùa mưa 2. Cửa sông Hàm Luông có nhiều cù lao
tạo nên sự trù phú cho đất đai và là con đường giao
thông đường thuỷ quan trọng của tỉnh Bến Tre. Do
đó cửa sông Hàm Luông có vai trò quan trọng không
chỉ đối với hệ sinh thái, mà còn cho nền kinh tế xã hội
về nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, giao
thông thuỷ và du lịch của tỉnh Bến Tre cũng như các
vùng lân cận. Cửa sông một mặt mang phù sa từ phía
thượng nguồn, mặt khác tiếp nhận nguồn tài nguyên
từ phía biển tạo nên sự giàu có các nhóm sinh vật, bao
gồm cả các loài mặn - lợ - ngọt sinh sống, cư trú và ẩn
náu3. Trong đó phải kể đến quần xã tuyến trùng sống
tự do, là một trong số nhóm động vật không xương
sống đa dạng nhất4. Tuy nhiên các nghiên cứu về
quần xã tuyến trùng ở cửa sông Hàm Luông còn rất
khan hiếm.

Quần xã tuyến trùng sống tự do là nhóm sống tự do
trong đất hay trầm tích, không ký sinh trên/trong cơ
thể sinh vật khác. Nhóm sinh vật này sống ở tất các
môi trường khác nhau với mật độ cao, đa dạng về
thành phần loài và các nhóm dinh dưỡng4. Tuyến
trùng là mắt xích quan trọng trong mạng lưới thức
ăn thuỷ sinh, tham gia vào nhiều chuỗi dinh dưỡng.
Chúng ănmùn bã hữu cơ (detritus) giúp làm sạchmôi
trường; ăn vi khuẩn thúc đẩy quá trình phân huỷ các
hợp chất hữu cơ lắng đọng trong trầm tích; ăn nấm và
các nhóm vi tảo đáy giúp chuyển hoá năng lượng đến
các bậc cao hơn; và ăn thịt các động vật nhỏ bao gồm
cả tuyến trùng5–8. Đáng chú ý, bên cạnh ăn mùn bã
hữu cơ, tuyến trùng cũng là mắt xích trung gian quan
trọng giữa các nhóm vi sinh vật phân huỷ (decom-
posers) và các nhóm tiêu thụ bậc cao. Nghiên cứu
các nhóm dinh dưỡng của quần xã tuyến trùng giúp
chúng ta suy luận được nguồn thức ăn được chúng sử
dụng, từ đó dự đoán diễn thế lưới thức ăn thuỷ sinh,
nhờ đó đóng góp vào quá trình quan trắc chất lượng
môi trường sinh thái5.
Các nhóm dinh dưỡng của quần xã tuyến trùng ban
đầu đượcWieser (1953) nghiên cứu trên nhóm tuyến
trùng biển7. Wieser (1953) đã đề xuất 4 nhóm tuyến
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trùng suy luận từ kiểu miệng của chúng gồm: 1A
(non-selective feeders) là nhóm ăn không chọn lọc,
với khoang miệng rất nhỏ và không có răng; 1B
(selective-feeders) là nhóm ăn chọn lọc, có miệng lớn
hơn và cũng không có răng; 2A (epistrate-feeders) là
nhóm ăn trên các giá thể, có miệng trung bình và
có răng nhỏ; 2B (predators/omnivores) là nhóm ăn
thịt/ăn tạp có khoang miệng và răng rất lớn7. Hệ
thống các nhóm dinh dưỡng tuyến trùng của Wieser
(1953) được áp dụng rộng rãi trong trong nghiên cứu
tuyến trùng biển.
Về sau các nghiên cứu trên tuyến trùng ở cửa sông,
ao hồ hay trên cạn đã đề xuất các nhóm dinh dưỡng
dựa vào các quan sát thí nghiệm và nguồn dinh dưỡng
chúng ăn vào cùng như ghi nhận tại hiện trường5,6,8.
Trong số này Traunspurger (1997), nghiên cứu trên
tuyến trùng nước ngọt, kết hợp hình thái khoang
miệng và nguồn thức ăn ghi nhận từ hiện trường đã
tạo ra hệ thống ápdụngphùhợp cho tuyến trùng tự do
ở các thuỷ vực, do bao gồm cả nhóm ăn hút (suction-
feeders) như Dorylaimida thường được ghi nhận ở
các ao, hộ và cửa sông6. Traunspurger (1997) chia
tuyến trùng thành 4 nhóm dinh dưỡng gồm nhóm ăn
nuốt (swallowers), nhóm ăn xé & nuốt (tear & swal-
lowers), nhóm ăn nhai nghiền (chewers), và nhóm
ăn hút (suction-feeders) như trình bày trong Hình 1.
Đáng chú ý, Traunspurger (1997) đã gộp nhóm non-
selective-feeders (1A) và selective feeders (1B) của
Wieser (1953) thành nhóm ăn nuốt (deposit-feeder),
trong khi tác giả đã chia nhóm predators/omnivores
thành nhóm ăn nhai nghiền and và nhóm ăn hút, và
giữ nguyên nhóm epistrate feeders (đổi tên thành ăn
xé & nuốt)6.
Ở Việt Nam, cho tới nay chỉ có vài công bố nghiên
cứu các nhóm dinh dưỡng quần xã tuyến trùng trong
đánh giá chất lượng môi trường chung cho hệ thống
cửa sông Mê Kông và các cảng trên sông Sài Gòn9,10.
Ngo et al. (2016) đã tiếp cận hệ thống các nhóm dinh
dưỡng tuyến trùng theoWieser (1953) để nghiên cứu
đánh giá chất lượng môi trường vùng bờ các cửa sông
Mê Kông bao gồm cả cửa Hàm Luông9. Tuy nhiên
nghiên cứu này chỉ khảo sát các điểm gần cửa biển nơi
có đô mặn cao9. Kết quả nghiên cứu ghi nhận mối
tương quan gữa các nhóm dinh dưỡng tuyến trùng
với cấp độ hat trầm tích, cụ thể nhóm ăn thịt/ăn tạp
chiếm tỷ lệ cao ở nơi trầm tích nhiều cát, trong khi
nhóm ăn không chọn lọc ưu thế ở nơi trầm tích bùn9.
Trong khi, Nguyen & Ngo (2017) áp dụng hệ thống
của Traunspurger (1997) nghiên cứu cấu trúc dinh
dưỡng của quần xã tuyến trùng giữa dòng tại các cảng
trên sông Sài Gòn nơi có độmặn dao động tưmặn cao
đến nước ngọt10. Kết quả ghi nhận nhóm ăn nuốt và
nhóm ăn xé & nuốt chiếm ưu thế nhất trong quần xã,

trong khi 2 nhóm còn lại gồm nhóm ăn nghiền và ăn
hút chiếm tỉ lệ thấp báo hiệu sự mất cân bằng và xáo
trộn trong môi trường nền đáy các cảng10.
Quá trình quan sát mẫu tuyến trùng ở cửa sông Hàm
Luông, nhóm nghiên cứu ghi nhận nhóm ăn hút. Bên
cạnh đó hê thống của Traunspurger (1997) đã được
để xuất sử dụng cho tuyến trùng thuỷ vực bao gồm
cửa sông11. Đo dó, nghiên cứu này đi sâu khảo sát đa
dạng và sự phân bố các nhóm dinh dưỡng của quần
xã tuyến trùng dọc cửa sông Hàm Luông sử dung hê
thống của Traunspurger (1997) nhằm bổ sung thông
tin khoa học về đa dạng và sự phân bố các nhóm
dinh dưỡng quần xã tuyến trùng cửa sôngHàmLuông
phục vụ công tác quan trắc đánh giá chất lượng môi
trường sinh thái cho các nghiên cứu tiếp theo

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thumẫu trầm tích
Mẫu trầm tích được thu ở cửa sông Hàm Luông vào
tháng 3 tức mùa khô năm 2017. Mẫu được thu tại 6
trạm giữa dòng từ cửa sông (nơi tiếp giáp với biển)
về phía thượng nguồn, và được ký hiệu từ HL1 đến
HL6. Mỗi trạm cách nhau từ 8 - 11 km tuỳ thuộc vào
địa hình. Toạ độ và vị trí các trạm lấy mẫu đượcminh
hoạ trong Hình 2. Các trạm HL5 và HL6 nằm phía
thượng nguồn nên được gọi là các trạm phía thượng
nguồn. Trong khi các trạm HL1 và HL2 nằm về phía
biển nên được gọi là các trạmphía hạ nguồn. Hai trạm
HL3 và HL4 có vị trí ở giữa.
Trầm tích được lấy bằng gàu đáy Ponar (có diện tích
0,025 m2) thả từ thuyền nhỏ. Sau đó từ từ cho cho
trầm tích vào 1 thau nhựa đảm bảo không bị xáo trộn.
Tiếp tục dùng ống core nhựa (dài 30 cm, đường kính
3,5 cm) lấy 10 cm trầm tích tính từ bề mặt rồi cho
vào hộp chứa mẫu và cố định bằng dung dịch 7%
formaline nóng (60ºC) theo phương pháp của Vincx
(1996)12. Mỗi trạm được thu 3 mẫu trầm tích (3 lần
lặp) tương ứng với 3 ống cores từ 3 gầu khác nhau.

Xử lý và phân tích mẫu tuyến trùng trong
phòng thí nghiệm

• Tách lọc tuyến trùng: mẫu trầm tích được gạn,
lọc, tách và nhuộm theo phương pháp chuẩn đối
với tuyến trùng sống tự do theo Vincx (1996) 12.

• Xác địnhmật độ tuyến trùng: nhân dạng và đếm
toàn bộ cá thế tuyến trùng trong dung dịch thu
được sau khi tách sử dụng kính lúp soi nổi12.

• Xử lý tuyến trùng để làm tiêu bản: gắp ngẫu
nhiên 200 cá thể từ mỗi mẫu (gắp toàn bộ cá thể
đã định lượngđối với nhữngmẫu cómật độ thấp
hơn 200) để xử lý làm tiêu bản cố định theo quy
trình của De Grisse (1969)13.
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Hình 1: Các kiểu dinh dưỡng của tuyến trùng theo Traunspurger (1997) 6

• Định danh tuyến trùng: Toàn bộ mẫu tuyến
trùng trên tiêu bản cố định được định danh
tới cấp độ giống dưới kính hiển vi Olympus có
độ phóng đại 1000 dựa vào các tài liệu chuyên
sâu14–16.

• Xác định nhóm dinh dưỡng tuyến trùng: Quan
sát kiểu miệng của từng cá trên tiêu bản cố định
dưới kínhhiển viOlympus có độphóng đại 1000
lần dựa vào hệ thống của Traunspurger (1997) 6.

Phân tích số liệu

• Các số liệu về đặc điểm quần xã tuyến trùng
nhưmật độ, các kiểu dinh dưỡng được nhập vào
phần mềmM. Excel 2013 và thể hiện qua giá trị
trung bình và độ lệch chuẩn của 3 lần lặptại mỗi
khu vực khảo sát.

• Tính toán chỉ số đa dạng các nhóm dinh dưỡng
(Trophic diversity index - TD) theo công thức
của Heip, et al. (1985)17 như sau:
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Hình 2: Bản đồ vị trí lấy mẫu tại cửa sông Hàm Luông

T D = Σθ 2
i

(trong đó θi là tỷ lệ % của nhóm dinh dưỡng i)
Chỉ số TD dao động từ thấp nhất là 1 (nghĩa là một
nhóm dinh dưỡng chiếm ưu thế tuyệt đối 100%) đến
cao nhất 0,25 tương (tức là các nhóm dinh dưỡng
chiếm ưu thế như nhau với 25%)17.

• Phân tích thống kê: Toàn bộ số liệu các lần
lặp được sử dụng cho phân tích thống kê. Sử
dụng phần mềm R.studio phân tích ANOVA
một nhân tố (trạm) để tìm sự khác biệt vềmật độ
và chỉ số đa dạng các nhóm dinh dưỡng của các
quần xã18. Phân tích tham số ANOVA được sự
dụng khi cả 2 giả thiết về luật phân phối chuẩn
của số liệu và sự đồng nhất của phương sai đều
thoả mãn. Nếu ít nhất một trong 2 giả thiết
không thoả mãn, phân tích phi tham số Kruskal
Wallis sẽ được thực hiện. Sự khác biệt thống
kê về các nhóm dinh dưỡng giữa các trạm được
phân tích đa biến bằng PERMANOVAmột nhân
tố (trạm) trong phần mềm PRIMER VI 19.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Quần xã tuyến trùng khu vực nghiên cứu gồm
57 giống thuộc 29 họ và 9 bộ thuộc 2 lớp
Enoplea và Chromadorea. Các bộ gồm Enopl-
ida, Triplonchida, Dorylaimida, Mononchida, Chro-
madorida, Desmodora, Araeolaimida, Monhysterida

và Plectida. Các giống ưu thế gồm Parodontophora,
Theristus, Daptonema, Terschellingia, Sphaerotheris-
tus,Viscosia cùng chiếm 67.48% tổngmật độ của toàn
quần xã.

Mật độ quần xã tuyến trùng cửa sông Hàm
Luông
Số lượng cá thể quần xã tuyến trùng dao động đáng
kể dọc theo cửa sông Hàm Luông (Hình 3). Các trạm
HL5 cómật độ cao nhất với 435±150,4 cá thể/10 cm2,
trong khi các tram HL2, HL3 và HL4 có mật độ rất
thấp và thấp nhất tại HL4 với 61,33±14,9 cá thể/10
cm2. Phân tích ANOVA cho thấy mật độ quần xã
tuyến trùng có sự khác biệt ý nghĩa giữa điểmHL5 lần
lượt với các điểmHL2, HL3 vàHL4 (Bảng 2). Sự khác
biệt về mật độ còn nói lên sự phân bố không đồng
đều của quần xã tuyến trùng dọc theo cửa sông Hàm
Luông, quần xã phát triển thịnh vượng ở điểm HL5,
nhưng kém phát triển ở môt số trạm khác. Sự khác
biệt về mật độ tuyến trùng giữa các trạm nghiên cứu
có thể do điều kiện môi trường ở các trạm khác nhau
chẳng hạn như độ mặn, hàm lượng dinh dưỡng, chất
lượng nền đáy…, dẫn đến sự thích nghi khác nhau của
các quần xã sinh vật.
Mật độ tuyến trùng khu vực nghiên cứu thấp hơn
nhiều so với vùng bờ của hệ thống cửa sôngMê Kông
nơi Ngo et al. (2016) đã ghi nhận từ 88 đến 4580 cá
thế/10 cm2 9, cũng như khu vực giữa dòng tại các cửa
sông khác trên thế giới đã ghi nhận từ 130 đến 17200
cá thế/10 cm2 20–22. Tuy nhiên số lượng cá thể tuyến
trùng cửa sôngHàmLuông caohơn so với cửa sôngBa
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Bảng 1: Giá trị p ý nghĩa qua phân tích ANOVA/PERMANOVA về các đặc điểm của quần xã tuyến trùng cửa sông
Hàm Luông

Đặc điểm Giá trị p

ANOVA PERMANOVA Hậu kiểm

Mật độ 0,014 HL5 ̸=HL2: 0,049
HL5 ̸=HL3: 0,019
HL5 ̸=HL4: 0,016

Nhóm dinh dưỡng 0,015 HL1 ̸=HL3: 0,023
HL6 ̸=HL1: 0,005
HL6 ̸=HL2: 0,012
HL6 ̸=HL4: 0,037

Nhóm ăn nuốt 0,002 HL5 ̸=HL2: 0,007
HL5 ̸=HL3: 0,014
HL5 ̸=HL4: 0,01
HL6 ̸=HL2: 0,025
HL6 ̸=HL3: 0,049
HL6 ̸=HL4: 0,035

Hình3: Mật độ cá thể quần xã tuyến trùng cửa sông
Hàm Luông tại các điểm nghiên cứu

Lai trong cùng đợt khảo sát với 48±42 đến 336±168
cá thể/10 cm2 1.

Đa dạng và sự phân bố các nhóm dinh
dưỡng tuyến trùng cửa sông Hàm Luông
Kết quả ghi nhận quần xã tuyến trùng cửa sông Hàm
Luông hiện diện cả 4 nhóm dinh dưỡng gồm nhóm
ăn nuốt, nhóm ăn xé và nuốt, nhóm ăn nhai nghiền
và nhóm ăn hút. Trong đó 2 nhóm ăn nuốt và ăn
xé & nuốt chiếm ưu thế so với các nhóm còn lại
(Hình 4). Tuy nhiên, 2 nhóm này phân bố khác nhau
dọc theo cửa sông. Cụ thể nhóm ăn nuốt phân bố
nhiều ở phía thượng nguồn (gồm HL5 và HL6 tương
ứng với 52% và 75% tồng số cá thể của mỗi điểm),
trong khi nhóm ăn xé & nuốt lại chiếm ưu thế ở khu
vực hạ nguồn (chiếm 69% và 65% tương ứng tại HL1
và HL2), và chúng phân bố tương đối đồng đều ở
trạm HL4. Nhóm ăn nhai nghiền có tỷ lệ khá cao ở
điểm HL3 (32%), nhưng lại khá thấp ở các trạm còn

lại. Trong khi nhóm ăn hút chủ yếu phân bố ở phía
thượng nguồn (HL6) và không được ghi nhận ở khu
vực hạ nguồn.
Phân tích PERMANOVA cho thấy có sự khác biệt ý
nghĩa giữa các nhóm dinh dưỡng, và phân tích hậu
kiểm ghi nhận trạmHL1 khác biệt với HL3, trạmHL6
lần lượt khác biệt ý nghĩa với HL1, HL2 và HL4 (Bảng
2). Kết quả phân tíchANOVA cũng chỉ ra sự khác biệt
về nhóm ăn nuốt giữa các trạm, và phân tích hậu kiểm
cho thấy mat độ nhóm ăn nuốt của các trạm HL5 và
HL6 lần lượt khác biệt với từng trạm HL2, HL3 và
HL4 (Bảng 2).

Hình 4: Tỷ lệ các nhóm dinh dưỡng tuyến trùng cửa
sông Hàm Luông

Tương tự với kết quả của nghiên cứu này, Ngo et al.
(2016) ghi nhận nhóm ăn nuốt và nhóm ăn xé & nuốt
phân bố phong phú ở vùng bờ các cửa sông Mê Kông
gồm Cửa Đại, Trần Đề, Cổ Chiên và Định An9. Theo
Traunspurger (1997), nhóm ăn nuốt ăn các mùn bã
hữu cơ bao gồm cả vi khuẩn, trong khi nhóm ăn xé &
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nuốt sử dụng răng nhỏ để xé thức ăn và nuốt vi khuẩn,
động vật đơn bào và các nhóm tảo6. Tuy nhiên trái
với kết quả của chúng tôi ghi nhận nhóm ăn xé& nuốt
chiếmưu thế ở khu vực hạ nguồn, các tác giả ghi nhận
vùng bờ hạ nguồn cửa sôngHàmLuông lại phong phú
bởi nhóm ăn tạp tức ăn hút9. Do đó chúng ta có thể
thấy rằng có khác biệt vê sự phân bố các nhóm dinh
dưỡng vùng bờ và giữa dòng của hạ nguồn cửa sông
HàmLuông. Ở các cảng sông Sài Gòn, Nguyen&Ngo
(2017) ghi nhận nhóm ăn nuốt và nhóm ăn xé & nuốt
chiếm ưu thế nhất trong quần xã, trong khi nhóm ăn
nghiền và nhóm ăn hút chiếm tỉ lệ thấp báo hiệu sự
mất cân bằng và xáo trộn trong môi trường nền đáy
các cảng10. Quần xã tuyến trùng các khu vực cảng
Marina Degli Aregai của Ý cũng có tỷ lệ cao của các
nhóm ăn nuốt và nhóm ăn xé & nuốt với khoảng 30-
95% tổng số cá thể23. Theo các nghiên cứu trước đây,
sự phân bố của các nhóm dinh dưỡng tuyến trùng
phụ thuộc vào vật chất trong nền đáy24, nguồn thức
ăn có sẵn25, cũng như điều kiện môi trường như ô
nhiễm 23. Chẳng hạn như, trong trầm tích bùn pha
cát, nhóm ăn nuốt sẽ phát triển thịnh vượng, trong
khi khu vực nền đáy quanh rễ cây đang phân huỷ lại
làmôi trường ưu thích của nhómăn xé&nuốt còn các
vùng đất ẩm nơi có thực vật hay rêu phân bố là vùng
dinh dưỡng của nhóm ăn hút25. Nghiên cứu của Ngo
et al. (2016) cũng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa
kích thước hạt trầm tích và đô mặn cửa sông với các
nhóm dinh dưỡng của tuyến trùng, cụ thể nhóm ăn
hút phân bố đông đảo ở trầm tích bùn với biên độ
mặn rộng, trong khi nhóm ăn xé & nuốt phong phú
trong trầm tích cát với độ mặn cao 9. Trong khi nhóm
ăn tạp có biên độ rộng về kích thước hạt trầm tích
cũng như độ mặn9. Kích thước hạt trầm tích giữa
dòng cửa sông Hàm Luông chủ yếu là bùn pha cát và
ít thay đổi dọc theo của sông1 và các nhóm ăn nuốt
và ăn xé & nuốt chiếm ưu thế. Tuy nhiên các kết quả
nghiên cứu có thể biến động theo mùa do phù sa từ
phía thượng nguồn về tạo nguồn dinh dưỡng phong
phú hơn cho quần xã và ảnh hưởng tới tỷ lệ các nhóm
dinh dưỡng. Do đó trong tương lai có thể nghiên cứu
thêm vào mùa mưa để có kết quả so sánh, đối chiếu
toàn diện hơn.
Chỉ số đa dạng các nhóm dinh dưỡng (TD) của quần
xã tuyến trùng ở mức trung bình từ 0,41 đến 0,63, và
biến động nhẹ dọc theo cửa sông Hàm Luông. Các
trạm phía thượng nguồn (HL5, HL6) và hạ nguồn
(HL1, HL2) có tính đa dạng cao hơn về các nhóm
dinh dưỡng, trong khi đoạn giữa cửa sông (HL3,HL4)
thấp nhất (Hình 5). Tuy nhiên không có sự khác biệt ý
nghĩa về chỉ số đa dạng các nhóm dưỡng tuyến trùng
giữa các trạm nghiên cứu, Chỉ số đa dạng các nhóm
dinh dưỡng quần xã tuyến trùng ở cửa sông Hàm

Luông nằm trong khoảng dao động của quần xã tuyến
trùng tại các khu vực cảng sông Sài Gòn (0,32±0,03
- 0,77±0,13)10 và cửa sông Mondego ở Brazil (0,31 -
0,62)26. Do đó, sự đa dạng các nhóm dinh dưỡng của
quần xã tuyến trùng ít có sự khác biệt với sông lân cận
và cửa sông khác.

Hình 5: Chỉ số đa dạng dinh dưỡng quần xã tuyến
trùng cửa sông Hàm Luông

KẾT LUẬN
Quần xã tuyến trùng cửa sông Hàm Luông có mật độ
tương đối thấp. Các nhóm dinh dưỡng ăn nuốt và ăn
xé & nuốt chiếm ưu thế trong quần xã. Nhóm ăn nuốt
phân bố đông đảo ở các trạm phía thượng nguồn.
Trong khi nhóm ăn xé & nuốt chiếm tỉ lệ cao ở các
trạmphía hạ nguồn. Và nhóm ăn nghiền chủ yếu hiện
diện ở các trạm khúc giữa cửa sông. Và nhóm ăn hút
chỉ phân bố rải rác ở các trạmphía thượng nguồn. Chỉ
số đa dạng các nhóm dinh dưỡng của quần xã tuyến
trùng ở mức trung bình và ít dao động dọc theo cửa
sông. Sự khác nhau về phân bố các nhóm dinh dưỡng
tuyến trùng có thể do sự không đồng nhất trong điều
kiện môi trường nền đáy, cần được làm rõ trong các
nghiên cứu tiếp theo.
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ABSTRACT
Studying the trophic guild of nematode assemblages contribute to infer their foods, therefor inter-
prete the aquatic foodwebs and assess the environmental quality of ecosystem. Nematode com-
munities play important roles in the aquatic foodweb, as the decomposers break down the detritus
or as the intermediate chains in transferring of material and energy from decompsers as bacteria
and producers as microalgae to higher consumers. The present study aimed to analyse the diver-
sity and distribution of nematode trophic groups at six subtidal sations of the Ham Luong estuary
in Ben Tre province in the dry season 2017. The results found four groups of feeding guild including
swallowers, tear & swallowers, chewers, and suction-feeders. Two groups of swallowers and tear &
swallowers were dominant, accounting for high proportions in the assemblage. While swallowers
higly distributed in the upstream, tear & swallowers was high abundant in the downstream, chew-
ers mostly presented in the middle part of the estuary. Nevertheless, suction-feeders was scarce
distribution in the upstream side. The indices of trophic diversity were in average values, and less
variation along the course of the estuary. The differences in the distribution of nematode trophic
guilds might be resuted by the heterogeneities in the benthic environment, which need to be in-
vestigated in the next studies.
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